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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ
và thuế GTGT theo quy định hiện hành.

All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

WINE OF THE MONTH
Enjoy full bottle with half price | 19:00 – 21:00

Concha Y Toro                                                                 1,788,000
Casillero Del Diablo Reserva, Central Valley, Chile
Shiraz
Tasting Notes:
Deep, dark purple with black fruit overtones, spicy notes of pepper
and hints of cedar.

Maison Louis Latour                                                       1,888,000
Domaine De Valmoissine, Provence, France
Pinot Noir
Tasting Notes:
This fresh and elegant Pinot Noir shows aromas of red berries and
cherry, a silky texture, fine tannins, and a smooth, pleasant finish.

Louis Jadot.                                                                     3,888,000
Couvent des Jacobins, Bourgogne, France
Chardonnay
Tasting Notes:
Fresh with lovely weight, delicate creaminess and judicious oak
making this a beautifully balanced dry white.

Chateau Ste Michelle                                                      2,688,000
Columbia Valley, USA
Riesling
Tasting Notes: 
Flavors of white peach, apricot, pear and zesty grapefruit. it is a
classic Columbia Valley Riesling that is versatile, charming.
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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT
theo quy định hiện hành.

All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

CHAMPAGNE PACKAGE 1
2 bottles Moët & Chandon Brut
1 Mixed Platter

CHAMPAGNE PACKAGE 2
2 bottles  Gosset Extra Brut
1 Mixed Platter

PREMIUM CHAMPAGNE PACKAGE
2 bottles Dom Pérignon Brut
1 Mixed Platter

8,888,000

11,888,000

34,888,000

WHISKY PACKAGE 1
2 bottles  The Macallan 12 Double Cask
1 Beef Platter

WHISKY PACKAGE 2
2 bottles Johnnie Walker Blue Label 
1 Beef Platter

PREMIUM WHISKY PACKAGE
2 bottles The Macallan 15 Double Cask
1 Beef Platter

15,888,000

24,888,000

26,888,000

VODKA PACKAGE
2 bottles Grey Goose 
1 Beef Platter

TEQUILA PACKAGE
2 bottles Don Julio Reposado
1 Beef Platter

PREMIUM TEQUILA PACKAGE
2 bottles Don Julio 1942
1 Beef Platter

7,888,000

11,288,000

25,888,000
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hiện hành. All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

ROSA DI ROMA
Rượu gin Greenall’s, cordial cam & nam việt quất, si-rô hoa hồng,
si-rô đại hoàng, hỗn hợp vị chua nhà làm
Greenall’s gin, orange & cranberry cordial, rose syrup, rhubarb syrup,
house-made citrus acidity

LUCIA BIANCA
Rượu Mancino bianco ngâm hoa lài, rượu vang nổ Novebolle
Spumante, cordial rượu vang, nước soda
Jasmine infused Mancino bianco vermouth, Novebolle Spumante,
wine cordial, soda

DOLCE E AMARO
Rượu gin Greenall’s ngâm hạt dổi, rượu Mancino Rosso
vermouth, si-rô cam, soda vỏ cà phê
“Dổi” seed infused Greenall’s gin, Mancino Rosso vermouth, orange
syrup, cascara soda

MARGHERITA CHIARA 
Rượu vodka Tito’s ngâm húng quế & ớt jalapeno, nước cà chua,
nước ngâm ô-liu
Basil & jalapeno infused Tito’s vodka, tomato water, olive brine

BRUNO
Rượu whisky Monkey Shoulder, rượu Amaro Lucano, oleo thơm
& tắc, nước chanh, bọt bia nhà làm
Monkey Shoulder whisky, Lucano Amaro, pineapple & calamansi
oleo, lime juice, house-made beer foam

SIGNATURE COCKTAIL 268,000
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hiện hành. All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

CLASSIC COCKTAIL 248,000

APEROL SPRITZ 
Rượu mùi Aperol Aperitivo, rượu vang nổ Novebolle Spumante, nước
soda, cam vàng 
Aperol Aperitivo liqueur, Novebolle Spumante, soda water, orange

NEGRONI 
Rượu mùi Campari, rượu Mancino Rosso vermouth, rượu gin Bombay
Sapphire, cam vàng 
Campari liqueur, Mancino Rosso vermouth, Bombay Sapphire gin, orange 

OLD FASHIONED 
Rượu whiskey Wild Turkey 81, rượu đắng Angostura, đường viên, cam
vàng, chanh vàng 
Wild Turkey 81 whiskey, Angostura bitter, sugar cube, orange, lemon 

Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận gợi ý và chỉ dẫn của quý khách
để làm nên loại thức uống riêng biệt
Our associates will be happy to help with suggestions and indications for a
personalized cocktail choice.

LIQUID NITROGEN COCKTAIL 328,000

YELLOW DUSK
Rượu Làng hương vải, mứt đào, nước chanh tươi, kem tuyết trái vải
Làng lychee & rice flavor spirit, peach puree, lime juice, lychee sorbet 

RED GLOW
Rượu Làng hương vải, mứt phúc bồn tử, nước chanh tươi, kem tuyết
trái vải
Làng lychee & rice flavor spirit, raspberry puree, lime juice, lychee sorbet



G
&

T
, L

O
C

A
L 

SP
IR

IT

PICK YOUR MIXER
Schweppes Tonic 
Fentimans Tonic 
Fentimans Rose Lemonade 
Fentimans Pink Grapefruit
Fentimans Ginger Beer

free
98,000
98,000
98,000
98,000

Bombay Sapphire
Tanqueray
Tanqueray No TEN
Roku
The Botanist
Hendrick’s
Four Pillars Bloody Shiraz
Song Cai
Le Gin de Christian Drouin
No.3
Monkey 47
Monkey 47 Sloe Gin 

40%
43,1%
47,3%

43% 
46%

41,4%
37,8%

45% 
42% 
46% 
47% 
29% 

UK
UK
 UK

Japan
Scotland
Scotland
Australia
Vietnam

France
England

Germany
Germany

218,000
228,000
288,000
238,000
248,000
298,000
288,000
268,000
318,000
298,000
588,000
588,000

2,688,000
2,588,000
4,688,000
2,988,000
3,288,000
3,688,000
3,688,000
3,988,000
4,588,000
3,888,000
5,888,000
5,888,000

G&T  Chai | BottleLy | Glass 

Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

LOCAL SPIRITS

250ml
750ml
250ml
750ml

20%
20%
40%
40%

218,000

248,000

788,000
1,888,000

988,000
2,588,000

“Rượu Làng” Dragon fruit & Rice

“Rượu Làng” Classic 

 Chai | BottleLy | Glass 
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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

VODKA

218,000
218,000
218,000
268,000
628,000
268,000
268,000
268,000

2,688,000
2,288,000
2,688,000
3,388,000
7,988,000
3,288,000
3,288,000
2,888,000   
6,888,000

Smirnoff Gold
Tito’s 
Ketel One
Beluga Noble
Beluga Gold Line
Belvedere
Grey Goose
Beluga Transatlantic 
Taiga Shtof 

 RUM & CACHAÇA

Havana Club 3
Havana Club 7
Sampan
Cachaça
Flor de Cana 4 
Flor de Cana 7
Flor de Cana 12
Mount Gay
Zacapa 23 
Zacapa XO
Appleton Estate 21

Ly | Glass  Chai | Bottle
218,000
258,000
248,000
218,000
218,000
248,000
278,000
278,000
318,000
688,000
648,000

2,288,000
3,388,000
2,988,000
2,388,000
2,188,000
2,488,000
3,388,000
3,188,000
4,688,000
8,888,000
9,088,000

TEQUILA & MEZCAL 

218,000
258,000
318,000
348,000
428,000
368,000

 2,588,000
3,388,000
4,488,000
4,688,000
5,688,000
4,888,000

11,888,000

Jose Cuervo
Creyente Mezcal
Don Julio Blanco
Patron Silver
Patron Anejo
Don Julio Reposado
Don Julio 1942 
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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

218,000
228,000
238,000
248,000
588,000 

2,288,000
2,488,000
2,688,000
2,988,000
6,288,000

Canadian Club
Wild Turkey 81
Jameson
Jack Daniel’s 
Jack Daniel’s Single Barrel 

WHISKEY

BLENDED WHISKY  Ly | Glass Chai | Bottle
Ballantine’s
Monkey Shoulder 
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Double Black
Johnnie Walker Gold  Label Reserve 100cl
Johnnie Walker Platinum 18 100cl
Johnnie Walker XR 21
Johnnie Walker Blue Label by Alfred Dunhill
Johnnie Walker Blue Label
Johnnie Walker King George V 50cl
Johnnie Walker Odyssey 
The John Walker
Chivas Regal XV
Chivas Regal Mizunara
Chivas Regal 18 Blue Signature
Chivas Regal 25

218,000
258,000
 218,000
238,000

  288,000
588,000

888,000

  

  268,000
298,000
378,000

2,288,000
2,988,000
 2,488,000
2,888,000
3,288,000
5,288,000
8,488,000
9,888,000

11,888,000
16,888,000
49,888,000

130,888,000  
3,288,000
3,988,000
4,688,000

15,888,000
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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

SINGLE MALT WHISKY
HIGHLAND

 Ly | Glass  Chai | Bottle

298,000
388,000
888,000
338,000
338,000
388,000
668,000
418,000

3,488,000
5,588,000

10,888,000
4,288,000
4,288,000
5,488,000  
9,888,000
6,288,000

The Glenmorangie 12
Highland Park 12
Highland Park 18
Talisker Storm
Talisker 10
Royal Brackla 12
Royal Brackla 18
Oban 14

LOWLAND
Haig Club (single grain) 268,000 3,288,000

ISLAY 
Laphroaig 10
Ardbeg 10 
Bowmore 12
Bowmore 15
Bowmore 18
Lagavulin 16

298,000
318,000
288,000
368,000
588,000
598,000

4,488,000
4,588,000
3,288,000
5,888,000
7,688,000
7,788,000
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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

 

SINGLE MALT
SPEYSIDE  Ly | Glass Chai | Bottle

3,888,000
5,288,000
8,288,000

178,888,000
4,888,000
4,688,000
7,688,000
7,488,000

12,888,000
26,888,000

138,888,000
5,388,000
5,488,000
8,288,000

12,888,000
45,888,000

3,888,000
4,988,000
7,288,000

16,888,000
19,888,000
19,888,000

4,588,000
6,288,000
7,688,000
8,488,000

12,888,000
18,888,000
19,888,000
32,888,000

288,000
368,000
588,000

348,000
328,000
598,000
488,000
868,000

1,688,000

388,000
618,000
698,000

1,388,000

308,000

Singleton 12 
Singleton 15 
Singleton 18 
Singleton 40 
Singleton Signature
Cardhu 12 
Cardhu 18 
Macallan 12 
Macallan 15 
Macallan18 
Macallan Sherry Oak Cask 25 
Cragganmore 12 
Mortlach Rare Old 
The Glenlivet 18 
Mortlach 18 
Mortlach 25 
Glenfiddich 12 
Glenfiddich 15 
Glenfiddich 18 
Glenfiddich 21
Glenfiddich 22
Glenfiddich 23 
The Balvenie 12 
The Balvenie 12 YO Stories
The Balvenie 14 
The Balvenie 14 YO Stories
The Balvenie 16 
The Balvenie 19 YO Stories
The Balvenie 21 YO Stories
The Balvenie 21 YO 2  Red Rosend
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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

CALVADOS
Christian Drouin Sélection
Christian Drouin Réserve 

 248,000
368,000

2,988,000
4,688,000

 

COGNAC
Hennessy VS
Hennessy VSOP
Hennessy XO
Hennessy Richard
Martell VSOP
Martell XO
Remy Martin VSOP
Remy Martin Club
Remy Martin XO
Remy Martin Louis XIII 

228,000
298,000
828,000

288,000
888,000
328,000
548,000
888,000

16,888,000

2,888,000
4,488,000

10,688,000
198,888,000

4,488,000
11,888,000

4,688,000
6,388,000

12,888,000
178,888,000

 Ly | Glass Chai | Bottle
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2,688,000

LIQUEURS

Bailey’s Irish Cream, Malibu, Amaretto,
Kahlua, Jägermeister, Limoncello, Midori 218,000

 Ly | Glass Chai | Bottle

Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

Aperol, Campari, Ricard
Mancino Vermouth Bianco | Rosso | Secco 

Eau de Vie Saint-Arbogast 
Kirsch | Mirabelle | Poire Williams

Pisco El Gobernador

Grappa di Chardonnay Alexander
Grappa Gaja Sperss

Fernet Luxardo
Amaro Averna 

218,000
218,000

218,000

288,000

218,000
618,000

218,000
218,000

2,688,000
2,288,000

2,888,000

2,988,000

2,988,000
5,888,000

2,488,000
3,388,000

APERITIFS, DIGESTIFS & GRAPPA
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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện
hành. All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

250ml
750ml
450ml
750ml 

NƯỚC UỐNG KHÔNG GA / STILL WATER
Acqua Panna
Acqua Panna
Alba
Alba 

118,000
188,000

98,000
148,000

 250ml
750ml
450ml
750ml 

NƯỚC UỐNG CÓ GA / SPARKLING WATER
San Pellegrino
San Pellegrino
Alba
Alba 

118,000
188,000

98,000
148,000

NƯỚC ÉP / FRESH JUICE 158,000

SINH TỐ / SMOOTHIES 198,000

THE LONG STREET
Dâu, mâm xôi, việt quất nghiền, chuối, sữa tươi, mật ong
Strawberry, raspberry, blueberry puree, banana, fresh milk, honey

MUSCLE MAN
Dâu, chuối, sữa chua, sữa tươi, mật ong
Strawberry, banana, yoghurt, fresh milk, honey

MANGO FUSION
Xoài, nước thơm, nước cam, mật ong, sữa chua
Mango, pineapple juice, orange juice, honey, yoghurt 

NƯỚC NGỌT / SOFT DRINK
Pepsi, Pepsi Black, 7up, Soda, Tonic, Ginger Ale
Red Bull Krating Daeng 250ml
Red Bull Imported 250ml
Fentimans 
(Tonic | Rose Lemonade | Pink Grapefruit | Ginger Beer) 200ml

98,000
98,000

148,000

128,000
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TROPICAL BREEZE
Nước dừa tươi, thơm mật, trái tắc
Fresh coconut water, honey pineapple, calamansi juice

JADE BLOSSOM
Bưởi hồng, mật ong, chanh, trà lài
Pink pomelo, honey, lime, jasmine tea

EASTERN GARDEN
Quýt, mật ong, hương thảo, chanh, 7 up
Mandarin, honey, rosemary, lime, 7 up

LYCHEE SILK LEAF
Vải, lá dứa, trà hoa bụt giấm, hoa hồng
Lychee, pandan leaves, hibiscus tea, rose

158,000SIGNATURE MOCKTAIL

VITAMIN BOOSTER
Cam, cà rốt, gừng
Orange, carrot, ginger

THE LONG SUMMER
Dưa hấu, dâu, táo
Watermelon, strawberry, apple

APPLE BERRY
Táo, dâu
Apple, strawberry

NƯỚC ÉP HỖN HỢP / HEALTHY CORNER 198,000

 
KOMBUCHA 
 LADY KOMBUCHA (Gingerbeet / Turmeric / Spirulina)

168,000



Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện
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Sản phẩm có nguồn gốc địa phương hoặc đạt tiêu chuẩn bền
vững. Locally sourced or certified sustainable product.

TRÀ / TEA

Breakfast
Earl Grey
Jasmine
Fruits Rouges
Camomille (không chất caffein/caffeine free)

 158,000 bình / pot

 128,000
128,000
128,000
138,000
138,000
148,000
148,000

  148,000 

CÀ PHÊ / COFFEE
Vietnamese coffee
Vietnamese milk coffee
Espresso
Double espresso
Americano
Cappuccino
Mocha
Latte

Tất cả thức uống cà phê được pha chế với sữa tươi béo.
 Đồng thời, chúng tôi có phục vụ sữa tách béo, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân và sữa dừa.
All our coffee specialties are prepared with fresh full fat milk. 
We also offer: skimmed milk, soy milk, almond milk and coconut milk. 
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Ly  | Glass
 328,000

Chai  | Bottle
1,588,000
1,588,000

NƯỚC TRÀ CÓ GA / SPARKLING TEA 
( 0% Cồn / 0% Alcohol)

Copenhagen Sparkling Tea Blå
Copenhagen Sparkling Tea Lyserød



HƯƠNG VỊ TRÀ MÁT LẠNH 
SIGNATURE ICED TEA

178,000

GUAVA TANGO
Trà English Breakfast, si rô ổi, nước vải, chanh
English Breakfast tea, guava syrup, lychee juice, lime

MANGO MINGLE
Trà lài, nước ép xoài, mật ong, tắc
Jasmine tea, mango cordial, honey, calamansi

MIXED BERRIES
Trà bốn vị trái cây đỏ, si rô quả mọng, mật ong, chanh
Four fruits rouges tea, grenadine syrup, honey, lime

Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện
hành. All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

178,000TRÀ SỮA / MILK TEA 

HONG KONG MILK TEA ( JELLY)
Trà đen Hong Kong, sữa hoa hồng, sữa đặc, ( thạch sương sáo)
Hong Kong black tea, cream rose milk, condensed milk, ( grass jelly)
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BIA TƯƠI - DRAUGHT
Krombacher Pils 300ml 
Krombacher Pils 500ml
Belgo Blonde 330ml
Belgo Blonde 500ml

218,000
288,000
168,000
198,000 

BIA / BEER 
ĐỊA PHƯƠNG - LOCALLY BREWED
Saigon Special, Heineken, Tiger, Sapporo 168,000

NHẬP KHẨU - IMPORTED
Erdinger Dunkel
Corona
La Chouffe
Duvel (Original)
Liefmans fruitesse (berries)
Heineken 0.0 (không cồn / alcohol free)
Schneider Weisse

268,000
188,000
248,000
248,000
218,000
158,000
308,000

Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

Tonokomachi Spark Type-H, Futsushu, Iwate, Japan

RƯỢU SAKE/ SAKE Chai | Bottle

1,488,000

Ly | Glass

298,000
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Giá niêm yết bằng Việt Nam Đồng, chưa bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định hiện hành.
All prices are quoted in VND, exclusive of 5% service charge and applicable VAT.

AN EXTRACT OF THE REVERIE SAIGON WINE SELECTION
Vui lòng yêu cầu trực tiếp với đội ngũ của chúng tôi việc lựa chọn rượu vang có sẵn tại The Reverie Saigon

Please request directly with our team the full wine selection available at The Reverie Saigon

SPARKLING AND CHAMPAGNE
Vigneti Romio, Novebolle Spumante Extra Dry, Romagna, Italy
Gosset, Extra Brut, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, Aÿ, Champagne, France

Ly | Glass 
228,000

 628,000

WHITE
Marrenon, Les Grains, Méditerranée IGP, Viognier, South-West, France
Tor Del Colle, Terre di Chieti IGT, Pecorino, Abruzzo, Italy
Glen Carlou, Petite Classique, Chardonnay, Coastal Region, South Africa                
Villa Maria, Private Bin, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand
Penfolds, Koonunga Hill Autumn, Riesling, Eden Valley, Australia
Concha y Toro, Marques de Casa Concha, Chardonnay, Limari Valley, Chile

Ly | Glass
268,000
268,000
288,000
328,000
358,000
388,000

RED
Marrenon, Les Grains, Méditerranée IGP, Merlot, South West, France
Tor Del Colle, Riserva, D’Abruzzo DOC, Montepulciano, Abruzzo, Italy
Penfolds, Koonunga Hill Autumn, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Barossa Valley, Australia
Glen Carlou, Petite Classique, Malbec, Merlot, Coastal Region, South Africa
Domaine Olga Raffault, Chinon La Fraich, Cabernet Franc, Loire Valley, France
Concha y Toro, Marques de Casa Concha, Cabernet Sauvignon, Maipo Valley, Chile
Concha y Toro, Marques de Casa Concha, Merlot, Maule Valley, Chile

Ly | Glass
268,000
318,000
358,000
358,000
358,000
388,000
388,000

Ly | Glass
398,000

ROSE
Penfolds, Max’s Rosé, Pinot Noir, Adelaide Hills, Australia

Ly  | Glass
 

228,000

228,000
438,000

Chai  | Bottle

1,088,000

1,088,000
2,188,000

WINE OF THE MONTH 
Château Haut-Meyreau, L'Empreinte Blanc, 
Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle, Bordeaux, France
Château Haut-Meyreau, L'Empreinte Rouge, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux, France 
Enzo Bartoli, Barbera d’Asti Superiore DOCG, Barbera, Piedmont, Italy

W
IN

E
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BY BOTTLE

Chai | Bottle SPARKLING AND CHAMPAGNE
Vigneti Romio, Novebolle Spumante Extra Dry, Romagna, Italy
Chandon, Garden Spritz, Chardonnay, Pinot Noir, Sémillon, Australia
Gosset, Extra Brut, Aÿ, Champagne, France
Moët & Chandon, Brut Impérial, Épernay, Champagne, France
Taittinger, Brut Réserve, Reims, Champagne, France
Moët & Chandon Rosé, Épernay, Champagne, France
Billecart-Salmon, Brut Réserve, Aÿ, Champagne, France
Laurent Perrier, Cuvée Brut, Tours-sur-Marne, Champagne, France
Billecart-Salmon, Blanc de Blancs, Aÿ, Champagne, France
Gosset, Grand Rosé, Aÿ, Champagne, France
Moët & Chandon, Grand Vintage, Épernay, Champagne, France
Deutz, Amour de Deutz Brut, Aÿ, Champagne, France
Deutz, Amour de Deutz Brut, Aÿ, Champagne, France
Taittinger, Comtes de Champagne Blanc de Blancs, Reims, Champagne, France
Krug, Grande Cuvée 172e édition Brut, Reims, Champagne, France
Dom Pérignon, Brut, Hautvillers, Champagne, France
Dom Pérignon, Rosé, Hautvillers, Champagne, France
Armand de Brignac, Rosé, Reims Champagne, France

nv
nv
nv
nv
nv
nv
nv
nv
nv
nv

2015
2005
2010
2007
2016
2013
2009

nv

1,088,000
1,688,000
3,288,000
3,588,000
3,888,000
4,088,000
5,488,000
5,888,000
5,888,000
6,988,000
6,088,000

10,888,000
13,888,000
15,888,000
15,888,000
16,888,000
21,888,000
26,888,000

Chai | Bottle WHITE
Domaine Pech des Cades, Blanc Sec, Pays d’Oc IGP, Grenache, Vermentino, Colombard,
Languedoc-Roussillon, France
Grand Tokaj, Muscat Blanc Medium Dry, Muscat, Tokaj, Hungary
Marrenon, Les Grains, Méditerranée IGP, Viognier, South-West, France
Tor Del Colle, Terre di Chieti IGT, Pecorino, Abruzzo, Italy
Glen Carlou, Petite Classique, Chardonnay, Coastal Region, South Africa
Villa Maria, Private Bin, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand
Maison Brotte, La Fiole, Côtes-du-Rhône AOC, Grenache blanc, Viognier, Clairette,
Rhône Valley, France
Penfolds, Koonunga Hill Autumn, Riesling, Eden Valley, Australia
Draga, Collio DOC, Pinot Grigio, Friuli Venezia Giulia, Italy
Concha y Toro, Marques de Casa Concha, Chardonnay, Limari Valley, Chile

988,000
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,388,000
1,588,000

1,588,000
1,688,000
1,888,000
1,888,000
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Tarapacá, Gran Reserva, Chardonnay, Leyda Valley, Chile
Tarapacá, Gran Reserva, Sauvignon Blanc, Leyda Valley, Chile
Planeta, Etna Bianco, Etna DOC, Carricante, Sicily, Italy
Edouard Delaunay, Septembre, Chardonnay, Bourgogne, France
Taltarni, Three Monks, Fumé Blanc, Sauvignon Blanc, Victoria, Australia
Trimbach, Pinot Gris, Alsace AOC, Alsace, France
Trimbach, Riesling, Alsace AOC, Alsace, France
Henri Bourgeois, En Travertin, Pouilly-Fumé AOC, Sauvignon Blanc, Centre-Loire, France
Yves Cuilleron, Les Rousses, Crozes Hermitage AOC, Marsanne, Rhône Valley, France
Louis Jadot, Pouilly-Fuissé AOC, Chardonnay, Mâconnais, Bourgogne, France
Edouard Delaunay, Charmont, Hautes-Côtes de Nuits AOC, Chardonnay, Bourgogne, France
Förthof, Ried Steiner Kögl, Kremstal DAC Reserve, Riesling, Niederösterreich, Austria
Kellerei Terlan, Quarz, Alto Adige Terlano DOC, Sauvignon Blanc, Trentino Alto Adige, Italy
Louis Jadot, Puligny-Montrachet AOC, Chardonnay, Côte de Beaune, Bourgogne, France

1,988,000
1,988,000
2,888,000
2,588,000
2,588,000
3,088,000
3,288,000
3,688,000
3,888,000
4,288,000
4,488,000
4,488,000
5,888,000
9,288,000

Chai | Bottle ROSE
Maîtres Vignerons de Saint-Tropez, Cep d’Or, Grenache, Cinsault, Syrah, Provence, France
Enzo Bartoli, Rosato, Piemonte DOC, Indigenous Grapes, Piemonte, Italy
Château d’Esclans, Whispering Angel, Grenache, Cinsault, Syrah, Provence, France
Penfolds, Max’s Rosé, Pinot Noir, Adelaide Hills, Australia

1,388,000
1,888,000
1,988,000
1,988,000

Chai | Bottle RED
Domaine Pech des Cades, Pays d’Oc IGP, Grenache Syrah, Languedoc-Roussillon, France
Marrenon, Les Grains, Méditerranée IGP, Merlot, South West, France
Glen Carlou, Petite Classique, Malbec, Merlot, Coastal Region, South Africa
MontGras, Quatro, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Malbec, Syrah, Colchagua Valley, Chile
Robert Mondavi, Woodbridge, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA
Tor Del Colle, Riserva, D’Abruzzo DOC, Montepulciano, Abruzzo, Italy
Penfolds, Koonunga Hill Autumn, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Barossa Valley, Australia
McGuigan, Single Batch Project, Shiraz, South Australia
Domaine Olga Raffault, Chinon La Fraich, Cabernet Franc, Loire Valley, France
Concha y Toro, Marques de Casa Concha, Cabernet Sauvignon, Maipo Valley, Chile
Concha y Toro, Marques de Casa Concha, Merlot, Maule Valley, Chile
Planeta, La Segreta, Sicilia DOC, Nero d’Avola, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Sicily, Italy

1,088,000
1,288,000
1,388,000
1,488,000
1,588,000
1,588,000
1,688,000
1,688,000
1,788,000
1,888,000
1,888,000
2,188,000
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EEdouard Delaunay, Septembre, Bourgogne AOC, Pinot Noir, Bourgogne, France

Montgras, Antu, Cabernet Sauvignon, Colchagua Valley, Chile
Pago de Cirsus, Vendimia Seleccionada, Tempranillo, Merlot, Syrah, Navarra, Spain
Flechas de Los Andes, Baron Edmond de Rothschild, Malbec, Mendoza, Argentina
Villa Maria, Private Bin, Pinot Noir, Marlborough, New Zealand
Tenuta Luce, Lucente, Toscana IGT, Sangiovese, Merlot, Tuscany, Italy
Pio Cesare, Barbera d’Alba DOC, Barbera, Piedmont, Italy
Chateau Ste. Michelle, Cabernet Sauvignon, Columbia Valley, USA
San Marzano, F, Salento IGT, Negroamaro, Puglia, Italy
Ornellaia, Le Volte dell’Ornellaia, Toscana IGT, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot,
Tuscany, Italy
Penfolds, Bin 8, Shiraz, Cabernet Sauvignon, South of Australia
Maison Brotte, La Fiole du Pape, Châteauneuf-du-Pape AOC, Grenache, Syrah, 
Mourvèdre, Cinsault, France
Castello Banfi, Rosso di Montalcino DOC, Sangiovese, Tuscany, Italy
Batzella, Tâm, Bolgheri Superiore DOC, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Tuscany, Italy
Penfolds, Bin 28, Shiraz, Barossa Valley, Australia
Château Pichon Baron, Les Tourelles de Longueville , Pauillac AOC, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Bordeaux France
Tempus Two, Pewter, Shiraz, Barossa Valley, Australia
Yves Cuilleron, Cavanos, Saint-Joseph AOC, Syrah, Rhône Valley, France
Pago de Cirsus, Cuvée Especial, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Navarra, Spain
Domaine Drouhin, Pinot Noir, Oregon, USA
Enzo Bartoli, Bussia, Barolo DOCG, Nebbiolo, Piedmont, Italy
Masi, Costasera, Amarone della Valpolicella DOCG, Corvina, Rondinella, Molinara, 
Veneto, Italy
Ornellaia, Le Serre Nuove, Bolgheri DOC, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot,
Cabernet Franc, Tuscany, Italy

2,588,000
2,588,000
2,588,000
2,888,000
2,888,000
2,888,000
2,888,000
2,988,000
2,988,000

2,988,000
3,088,000

3,088,000
3,288,000

3,688,000
3,988,000

4,288,000
4,688,000
4,688,000
4,788,000
5,288,000
5,388,000

6,288,000

6,488,000

Chai | Bottle SWEET
Grand Tokaj, Terroir Selection Tokaji Szamorodni Édes, Furmint, Hárslevelű, Muscat Blanc,
Tokaj, Hungary 2,588,000
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PRESTIGE

2014

2008

2016

2005

2015

2015

2004

2012

16,888,000

20,888,000

24,888,000

26,888,000

29,888,000

33,888,000

58,888,000

60,888,000

Château Calon Segur, 3ème Grand Cru Classé, Saint-Estèphe AOC 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
Château Cos d’Estournel, 2ème Grand Cru Classé, Saint-Estèphe AOC 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Château Latour, Les Fort de Latour, Premier Grand Cru Classé, Pauillac AOC 
Cabernet Sauvignon, Merlot
Château La Fleur-Pétrus, Pomerol AOC 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Château Angélus, Premier Grand Cru Classé A, Saint-Émilion AOC 
Merlot, Cabernet Franc
Château Pavie, Premier Grand Cru Classé “A”, Saint-Émilion AOC 
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Château Ausone, Premier Grand Cru Classé A, Saint-Émilion AOC 
Merlot, Cabernet Franc
Château Latour, Premier Grand Cru Classé, Pauillac AOC 
Cabernet Sauvignon, Merlot

Bordeaux, France Chai | Bottle

Burgundy,France Chai | Bottle

Domaine Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny AOC
Pinot Noir
Domaine Comte Georges de Vogüé, Premier Cru, Chambolle-Musigny AOC
Pinot Noir
Joseph Drouhin, Charmes Chambertin Grand Cru AOC
Pinot Noir
Domaine Faiveley, Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru AOC
Pinot Noir
Domaine Comte Georges de Vogüé, Bonnes-Mares Grand Cru AOC
Pinot Noir
Domaine Comte Georges de Vogüé, Cuvée Vieilles Vignes, Musigny Grand Cru AOC
Pinot Noir

14,888,000

15,888,000

22,888,000

30,888,000

35,888,000

50,888,000

2015 

2012

2019

2017

2010

2009

W
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E
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PRESTIGE

USA
Opus One,  Napa Valley, California
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot 2017 30,888,000
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Australia
Penfolds, Bin 389
Cabernet Sauvignon, Shiraz
Penfolds, St Henry
Shiraz
Penfolds, Bin 707
Cabernet Sauvignon
Penfolds, Grange Bin 95
Shiraz

8,288,000

9,088,000

29,888,000

39,888,000

2021

2018

2021

2019

Italy

11,888,000
29,888,000

22,888,000

30,888,000

40,888,000

40,888,000
52,888,000

Bertani, Amarone della Valpolicella Classico DOCG, Veneto
Corvina Veronese, Rondinella

Allegrini, Fieramonte, Amarone della Valpolicella Classico DOCG. Veneto
Corvina, Corvinone, Rondinella, Rossignola
Quintarelli Giuseppe, Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG, Veneto
Corvina, Corvinone, Rondinella
Gaja, Sorì Tildìn, Barbaresco DOCG, Piedmont
Nebbiolo
Masseto, Toscana IGT, Tuscany
Merlot

2005
1994

2012

2011

2015

2014
2015


	Domaine De Valmoissine, Provence, France
	8,888,000
	11,888,000
	34,888,000
	CHAMPAGNE PACKAGE 1 2 bottles Moët & Chandon Brut 1 Mixed Platter
	CHAMPAGNE PACKAGE 2 2 bottles  Gosset Extra Brut 1 Mixed Platter
	PREMIUM CHAMPAGNE PACKAGE 2 bottles Dom Pérignon Brut 1 Mixed Platter

	PACKAGE
	WHISKY PACKAGE 1 2 bottles  The Macallan 12 Double Cask 1 Beef Platter
	WHISKY PACKAGE 2 2 bottles Johnnie Walker Blue Label  1 Beef Platter
	PREMIUM WHISKY PACKAGE 2 bottles The Macallan 15 Double Cask 1 Beef Platter

	Rượu mùi Campari, rượu Mancino Rosso vermouth, rượu gin Bombay Sapphire, cam vàng
	Campari liqueur, Mancino Rosso vermouth, Bombay Sapphire gin, orange
	Vietnamese coffee Vietnamese milk coffee Espresso Double espresso Americano Cappuccino Mocha Latte


